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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT NĂM 2025 
HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

TỶ  LỆ 1:25000
ĐƠN VỊ XÂY DỰ NG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Bản đồ được th ành  lập b ằ ng  công  ng h ệ b ản đồ số, h ệ tọa  độ VN-2000, kinh  tu yến trục 107 45, m úi ch iếu  3

NGUỒN TÀI LIỆU:

000

1194
500

1194
500

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH ĐỒNG NAI

Trường  h ọc

Bệnh  v iện, trạm  y tế

Bưu  điện

Trụ sở UBND h u yện

Trụ sở UBND xã, th ị trấn

Đình , ch ùa , m iếu , đề n

Nh à th ờ

Sân b óng

TRUNG TÂM KỸ  THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngà y     tháng       năm  202.......Đồng Nai, ngà y     tháng       năm  202...
GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC

Nhơn Trạch, ngà y     tháng       năm  202......
CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHƠ N TRẠCH

- Bản đồ địa  g iới h ành  ch ính  th ực h iện th e o dự á n 513;
- Bản đồ địa  h ình  tỷ lệ 1:10.000 h ệ VN-2000 do Bộ Tài ng u yên v à Môi trường  cu ng  cấp;
- Bản đồ h iện trạng  sử dụng  đất  h u yện Nh ơn Trạch  tỷ lệ 1:25.000 được th ành  lập năm  2019;
- Bản đồ qu y h oạch  sử dụng  đất đến năm  2030 h u yện Nh ơn Trạch  tỷ lệ 1:25.000 được ph ê du yệt năm  2021;

Ðường  ca o tốc TP Hồ Ch í Minh  - Long  Th ành  - Dầu  Giây

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘI DUNGKÝ HIỆU

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘI DUNG

KÝ HIỆU

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất ch u yên trồng  lúa

Đất trồng  cây lâu  năm

Đất rừng  ph òng  h ộ

Đất nu ôi trồng  th ủy sản

Đất nông  ng h iệp kh á c

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất ở tại nông  th ôn

Đất xây dựng  trụ sở cơ qu a n

Đất a n ninh

Đất xây dựng  cơ sở v ăn h oá

Đất cơ sở sản xu ất ph i nông  ng iệp

Đất tôn g iá o

Đất sử dụng  ch o h oạt động  kh oá ng  sản

Đất ng h ĩa  tra ng , nh à ta ng  lễ,
cơ sở h ỏa  tá ng ; đất cơ sở lưu  trữ tro cốt 

Đất tín ng ưỡng

Đất xây dựng  cơ sở y tế

Đất xây dựng  công  trình  sự ng h iệp kh á c

§Êt trång lóa

Đất ch ợ dân sinh , ch ợ đầu  m ối

Đất kh u  v u i ch ơi, g iải trí công  cộng ,
 sinh  h oạt cộng  đồng

Đất có m ặt nước dạng  sông ,
ng òi, kênh , rạch , su ối

Đất xây dựng  cơ sở kh oa  h ọc
v à công  ng h ệ

Đất công  trình  g ia o th ông

Đất công  trình  xử lý ch ất th ải

Đất xây dựng  cơ sở xã h ội

Đất công  trình  th ủy lợi

Đất ở tại đô th ị

Đất trồng  cây h ằ ng  năm  kh á c

Đất kh u  công  ng h iệp

NTS

CLN

LUA

RPH

DVH

ONT

CAN

ODT

DSK

DYT

SKK

NTD

TON

SKS

LUC

SKN

DKH

DGT

TSC

TIN

DTL

DRA

HNK

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT

m· HT
DXH

Địa  g iới h ành  ch ính  tỉnh

Địa  g iới h ành  ch ính  h u yện

Địa  g iới h ành  ch ính  xã, th ị trấn

Sông , su ối

Đường  b ình  độ v à điểm  độ ca o

Cầu , cống

Đường  điện v à h ành  la ng  a n toàn

Đường  sắt

Đường  ống  dẫn kh í

Đường  g ia o th ông  v à lộ g iới

LÊ VĂN TÂN

SON

DCH

DKV

m· HT

m· HT

m· HT

MNC
m· HT Đất có m ặt nước ch u yên dùng  dạng  a o,

h ồ, đầm , ph á  

Đất cụm  công  ng h iệp

SKC
m· HT

TMD
m· HT Đất th ương  m ại, dịch  v ụ

Đất có di tích  lịch  sử - v ăn h óa , 
da nh  la m  th ắng  cảnh , di sản th iên nh iên DDD

m· HT

Đất công  trình  năng  lượng ,
ch iếu  sá ng  công  cộng  DNL

m· HT

Đất công  trình  h ạ tầng  b ưu  ch ính ,
v iễn th ông , công  ng h ệ th ông  tin DBV

m· HT

NKH
m· HT

Đường  ch ỉ g iới h ành  la ng  a n toàn 
b ảo v ệ ng u ồn nước

CQ P CQ P
m· HT Đất qu ốc ph òng

DTT
m· HT

m· HT
DGD

Đất xây dựng  cơ sở th ể dục, th ể th a o

Đất xây dựng  cơ sở g iá o dục v à đào tạo

Ra nh  g iới kh u  th ương  m ại - dịch  v ụ

Ra nh  g iới kh u  đô th ị -  th ương  m ại - dịch  v ụ

Ra nh  g iới kh u  dân cư nông  th ôn

Ra nh g iới đất đô th ị

Ra nh  g iới kh u  lâm  ng h iệp
(kh u  v ực rừng  ph òng  h ộ, rừng  đặc dụng ,
 rừng  sản xu ất)

Ra nh  kh u  sản xu ất nông  ng h iệp
(kh u  v ực ch u yên trồng  lúa  nước, kh u  v ực
 ch u yên trồng  cây công  ng h iệp lâu  năm )

Ra nh  g iới kh u  du  lịch
Ra nh  g iới kh u  ph á t triển công  ng h iệp
(kh u  công  ng h iệp, cụm  công  ng h iệp)

RANH GIỚI KHU CHỨC NĂNG

Kh oa nh  đất th ực h iện trong  năm
kế h oạch  sử dụng  đất

Đất trồng  lúa  còn lại

m· HT

m· HT

Đất xây dựng  công  trình  sự ng h iệp

m· HT Đất sản xu ất, kinh  doa nh  ph i nông  ng h iệp

m· HT

Đất sử dụng  v ào m ục đích  công  cộng

m ã Q H
m· HT

m ã KH DT
nămm· HT Năm ..................:  Năm  kế h oạch

DT: Diện tích  th ực h iện trong  năm  kế h oạch

HUYỆN LONG THÀNH

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUYỆN LONG THÀNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xã  Đại Phướ c

Xã  Long Tân

Xã  Phú Hữu

Xã  Phú Đô ng

Xã  Phú Thạnh

Xã  Phướ c Khánh

Xã  Vĩnh Thanh

Xã  Phú Hội

Xã  Phướ c Thiền

Thị trấ n Hiệp  Phướ c

Xã  Long Thọ

Xã  Phướ c An

UBND 
thị trấn

Tr.g  MG

Nhà m áy 
nước

Miếu bà
Cầu ng ang

TT hiệu chuẩn 
thử ng hiệm

Tr.g  MN
Hoa Se n

Chù a 
Long  

Hương

UBND 
xã

TT
văn hóa

Tr.g  THCS
 Long  Tân

Miếu

Cảng  
Long  Tân

Đình 
Long  
Hiệu

Cây xanh

Tr.g  học

UBND
xã

Miếu 
Bàu Se n

Trạm  
xăng

Miếu Đôi

UBND 
xã

C.ty
Kim  Phong

Miếu

Đườ ng  điện 110KV

Miếu

UBND
xã

Đền thờ  
liệt sĩ

Miếu

Đình

Tr.g  TH

UBND huyện

Trung  tâm  y tế 
huyện Nhơn Trạch

Trạm
xăng

UBND
 xã

Giáo xứ
Mỹ Hội

Đình 
Phú Mỹ II

Tịnh Thất 
Thọ Quang

Miếu

UBND 
xã

Tr.g  
THCS

Miếu

Đình

Miếu Bà

Miếu
Rạch

Trạm  
V i Ba

Tr.g  TH 
Phước An

UBND xã

Miếu

Tr.g  
THCS

Miếu Bà

C.Ty dầu k hí
 Đồng  Tháp

C.ty 
cấu k iện 
bê tông

Miếu

Miếu

UBND
xã

Tr.g  MN

Giáo xứ 
Bắc Thần

Trạm  
xăng

Đan V Iện 
KhiếtTâm  
Phước Lý

UBND
xã

Giáo xứ 
V ĩnh Phước

Đình

Miếu

Giáo xứ
Ng hĩa Mỹ

V P ấp

Đườ ng  ống  dẫn k hí

Sân bóng

Miếu UBND
xã

Thiền viện 
Hương  Ng hiêm

Miếu Bà
Cây Cám

bia liệt sĩ Tr.g  TH Phú Đông

Chù a
Ông

C.ty
V ĩnh Hưng

Tr.g  THPT Nhơn Trạch

Đường  Ng u yễn Th ị Minh  Kh a i

Chợ

Tr.g  
THCS

Đườ ng  ống  dẫn k hí

Chù a Phước
Hưng  Cổ  Tự

Đường  Trường  Ch inh

Đườ ng  điện 500 KV

Đườ ng  điện 220 KV

Đườ ng  điện 220 KV

Nhà m áy 
nước

Khu công  
ng hiệp III

Khu công  ng hiệp V

Khu công  
ng hiệp IV

Khu công  
ng hiệp I

Công  trình quốc phòng

Khu công  
ng hiệp Ông  Kèo

Đườ ng  điện 110KV

Khu công  ng hiệp V

UBND 
xã

Khu công  ng hiệp II

Miếu

Miếu

Đườ ng  điện 220KV
Đườ ng  điện 220KV

Đườ ng  điện 110KV

Đườ ng  điện 110KV

Đường điện 220KV

Đườ ng  điện 500 KV

Miếu Bà

Cây 
xăng

Giáo xứ 
Tân Tườ ng

Đường  Trần Ph ú

Đường  Ng u yễn Ái Q u ốc

Đư
ờn

g Q
uá

ch
 Th

ị T
ran

g

Đường  Ng u yễn Văn Ký

Đường số 1

Đường  7C

Đường  5C

Đường  5C

Đường  7C

Đường  số 8

Đường  Ng u yễn Văn Trị 

Đườ ng  điện 500 KV

Đường  Hùng  Vương
Đườ ng  điện 220 KVĐườ ng  điện 500 KV

Đê Ông Kèo

Đư
ờn

g  N
g u

yễ
n H

ữu
 C

ản
h

Đường  đất

Trạm  biến áp

Đườ ng  ống  dẫn k hí

Miếu

Đình

Đường  Võ Th ị Sá u

Đường  Ph ạm  Th á i Bường

(HL-19)

Đường  5A

Miếu

Phước An

Đường  Lý Th á i Tổ

Đường  Q u á ch  Th ị Tra ng

Giáo xứ 
Ng hĩa Hiệp

V P ấp

Nhà thờ
 Đại Điền

Tr.g  
THĐền thánh

 TaSa
Trạm  
xăng

Tr.g  
THCS

Đền thờ

Giáo xứ
 Bắc Minh

Ng hĩa địa

k hu tiểu thủ 
công  ng hiệpChợ

Nhà thờ  
Ng hĩa Yên

Chù a
Xoài Minh

Đền thờ  
Đức Mẹ

Dòng  nữ
 tu Đa Minh

Tr.g  MN

Chợ 
Sơn Hà

Tr.g  MN.

V P
 ấp 

Nhà văn 
hóa ấp Ng hĩa

 địa

Trạm  
xăng

Nhà V ăn Hóa

Nhà V H
Ðình

Đền thờ
Phật Mẫu

Chù a
Tr.g  THCS

Miếu

Chù a

Đình Thần

Trạm
 y tế

Giáoxứ
Thị Cầu

Tr.g  học

Chù a

Chù a 
Diệu Âm

Trạm  bơm

Chù a 
Pháp V ân

Chợ
Trạm
y tếV P ấp

Kho xăng  
dầu tổ ng  
cục hậu cần

V P ấp 
Phú Tân

Trạm
xăng

Nhà 
văn hóa

V P ấp Chù a
Phước 
Lương

Trườ ng  
m ầm  non

Trạm
xăng

V ăn phòng  ấp

Trườ ng  
m ầm  non

V P ấp
Câu Kê

V P ấp

Chù a
Khánh V ân

Đườ ng  điện 500KV

Đườ ng  điện 220KV

Đườ
ng 

điệ
n 2

20K
V

Thánh 
thất

Tr.g  TH
Giếng  

quan trắc

Trạm  
xăng

Nhà thờ
Trạm  
bơm

Chù a
Pháp Hoa

TTV H xã 
Đại Phước

Miếu Bà
Cố Hỷ

Tr.g  MN

Miếu Bà
Ng ũ Hành

Tr.g  học

Đình

Chù a

Miếu

Chù a 
Phước Hưng Tự

Cảng  công  
ty sinh hóa 

V àm  Cỏ

Đình
thần

Chù a 
Đại Giác

Chù a
Chù a 

Miếu
Ông  Trúc

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Ban quản lý rừ ng  phòng
 hộ Long  Thành

Công  trình
 Quốc phòng  

Ðường  ca o tốc Bến Lức Long  Th ành

Phân đội 
cảnh sát 

đườ ng  thủy

Khu công  ng hiệp V I

Chù a 
Phước Thanh

Trạm  
quan trắc 
nước thải

V P ấp
Trạm  
y tế TT. V H

Tr.g  TH

Tr.g  THCS
Miếu

Tr. TH

Bến thủy 
nội địa 

Công  ty
k hai thác cát

 Đồng  Nai

Trg .TH

Nhà võ
Trạm  
xăng Chù a 

Quang  Mỹ

Đình

Chù a 
Ông

Chù a
 Pháp
Quang

Nhà V H 
ấp 3

Tr.g  
TH

Miếu

Cảng  
phước An

Cảng  
phước An

Ðài truyền thanh
Trạm  xăng

Ðường  ca o tốc Bến Lức Long  Th ành

Ðường  ca o tốc Bến Lức Long  Th ành

Miếu

Tịnh thất 
Huyền Trang

Miếu Phước 
Trườ ng

Khu công  
ng hiệp I

Đường  Võ Văn Tần

Đường  nh ựa

Đường  số 6

Đư
ờn

g  N
g u

yễ
n V

ăn
 Cừ

Đường  Ng u yễn Ái Q u ốc

Đường D2

Đường  Võ Văn Tần

Đường số 9

Đường  D5

Đường  số 7

Đường  Trần Văn Ơn

Đường  Lê Hồng  Ph ong

Đư
ờn

g  H
u ỳ

nh
 Th

úc
 Kh

á n
g

Miếu

Miếu

Đường  Trường Ch inh

Đường  điện 110KV

Đi Long  Th ành

Khu TĐC

Khu biệt thự nhà vườ n

Trạm  xử  lý
 nước thải số 1(g iai đoạn 1)

Khu dân cư Đi qu
ốc l

ộ 51

Đư
ờn

g s
ố 3

 Đườ ng V ành Đai 3

Đi TP.Hồ Ch í Minh

Đi TP.H
ồ C

hí M
inh

Đường  Tràn Ph ú (ĐT 771 đoạn 4)

Đường  25C đoạn từ Hùng  Vương

 tại xã Long  Th ọ đến Q u ốc lộ 51 

Mở rộng  bến
phà Cát Lái

Trung  tâm  
thương  m ại

Đường  số 13
Hệ th ống  th oá t nước

đườ ng Ng uyễn Hữ u Cảnh
Đư

ờn
g  t

ừ K
CN

 NT
 5 

đế
n H

L-1
9

DV H

DSH

DSH

DSH

Đi huyện Long  Thành

Đi huyện Long  Thành

Khu 
đô thị du lịch

Đường  điện 110KV

Công  viên 
cây xanh

Trạm  biến
áp 220KV

Trườ ng  THCS
Long  Thọ 2

Trung  tâm  
y tế 

Bến thủy
 nội địa

Khu dân cư
 quy hoạch

DKH

Khu đô thị DLST 

Khu đô thị DLST 

DGD

DGD

Khu dân cư
 quy hoạch

ONT
KDC Long  Tân 

TMD

Cảng  tổ ng  hợp

Cảng  tổ ng  hợp

Cảng  tổ ng  hợp

Khu tái định cư

ONT

DTL

DHT

ONT

DHT
Kho ICD số 5Đườ ng Quận 2 - Nhơn Trạch

TON

Khu nhà
từ  thiện

Khu 
dân cư

KDC Long  Tân

Bến Thủy  nội địa 
Phước Khánh

Khu nuôi trồng
thủy sản

Khu nuôi trồng
thủy sản

Khu nuôi trồng
thủy sản

Khu nuôi trồng
thủy sản

Khu nuôi trồng
thủy sảnKhu nuôi trồng

thủy sản

Đườ ng  số 1

Đườ ng  số 2

Đư
ờ n

g s
ố 4

Khu dân cư

Điểm  du lịch sinh thái

Khu du lịch sinh thái

Ng hĩa trang
V ĩnh Thanh

Khu công  ng hiệp Phước An

Cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRV T

 và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng  Nai

Khu căn cứ sở chỉ huy quân sự 
đặc k hu quân sự rừ ng  Sác

Khu công  ng hiệp Phước An

Khu dịch vụ hậu cần Cảng

Khu dân cư 

Đườ ng  điện 220KV

Chù a 
Pháp Thườ ng

Đườ ng Liên Cảng

Khu 
đô thị du lịch

Khu 
đô thị du lịch

Đi Long  Th ành

Khu tái
 định cư

Khu tái định cư

Khu dân cư 
the o quy hoạch

 (Công  ty Cổ  phần
Phát triển Hạ tầng  

Sài Gòn)

Kiên cố h oá  tu yến kênh  Bà Ký (đoạn từ đường  Lý Th á i Tổ đến đường 25C)

Đườ ng  vành đai 3 TP Hồ Chí Minh ( dự án thành phần 4)

Đườ ng  dây 500k V  Nhà m áy điện Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè

Đườ ng  dây 220k V  NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái

Trạm  biến áp 220KV  KCN 
Nhơn Trạch và đấu nối

DZ 220k V  đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3 -

TBA 500k V  Long Thành

Khu dân cư phục 
vụ tái định cư

 (Hiện hữ u và m ở rộng )

Khu đô thị du
 lịch Đại Phước 2

Khu đô thị du
 lịch Đại Phước 1

Khu đô thị du lịch sinh thái
 six se nse s saig on rive r

 (Công  ty TNHH Hai Dung ) 

Khu dân cư đô thị tại
 xã Đại Phước

 (Công  ty Cổ  phần
 Địa ốc Bảo Cườ ng )

Đư
ờn

g  L
iên

 cả
ng

 (g
ia  đ

oạ
n1

)

Đườ ng  25C (bao g ồm  cả đoạn từ  Hù ng  V ương  tại xã Long  Thọ đến đườ ng  Liên cảng )

Dự án Chung  cư 
Khu Nhà ở xã hội 
Phước An 2.12ha

Trạm  tru ng  
ch u yển rá c

Kh u  dân cư 
Ph ú Hữu

 (Công  ty Cổ ph ần
 Ph ú Hữu  Gia )

Khu công  
ng hiệp Ông  Kèo

Dự án Chung  cư Khu
 Nhà ở xã hội Phước Thiền 

Đườ ng  số 3
 (g iai đoạn 1)

Nâng  cấp m ở rộng  đườ ng  25B đoạn từ  trung  tâm  huyện Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51

Đườ ng  Tôn Đức Thắng  (đoạn từ  k hu trung  tâm  huyện Nhơn Trạch đến đườ ng  Quách Thị Trang ) (đườ ng  25B)

Ng hĩa 
trang  
Long  
Thọ

Dự án Chung  cư 
Khu Nhà ở xã hội Phú Hội 

Dự án Bến cảng  
chuyên dù ng  Maxihub.

Dự án Khu Nhà 
ở xã hội Phước An 5,61 ha

Trườ ng  Tiểu học 
Phước An (ấp V ũng  Gấm )

KhuTĐC
 Hiệp Phước

Khu tái định
 cư Phước An

Mở rộng  trườ ng  
Tiểu học Phú Đông

Trườ ng  Mầm  non 
Phú Đông

Trườ ng  m ầm  non 
m ẫu g iáo Phú Thạnh

Trườ ng  m ầm  
non Phước Long  

Trạm  biến áp 110KV
 KCN Ông  Kèo và

 Đườ ng  dây đấu nối

Trung  tâm  V ăn 
hoá thể thao

 xã V ĩnh Thanh

Cảng  tổ ng  hợp
 tại xã Phước Khánh

 (Công  ty Phúc Thành)

Khu dân cư xã Long  Tân
 (Công  ty CP Fre e  land)

Khu Chợ 
và KDC

 Dân Xuân

SKK

SKK

SKK

SKK

SKC

HNK

NTS

HNK

HNK

DKV

HNK

SKC

HNK

HNK

HNK

NTS

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUA

HNK

HNK

HNK

SKK

LUA

HNK

HNK

DKV

HNK

LUC

HNK

SKC

HNK

HNK

SKC

HNK

HNK
HNK

HNK

HNK

DHT

HNK

HNK

HNK

LUC

LUC

LUA

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

DHT CLN

HNK

NTS

LUC

DGD

SKN

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

TMD

LUA

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUC

HNK

HNK

HNK

NTS

LUC

HNK

HNK

HNK

LUA

CLN

HNK

HNK

HNK

CQ P

HNK

SKN

LUC

SKN

CLN

HNK

SKK

LUC

SKK

NTS

SKN

CLN

SKN

HNK

HNK

CLN

HNK

HNK

HNK

NTS

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

CQ P

HNK

TON

HNK

DGD

HNK

NTD

LUC

SKN

LUC

HNK

HNK

SKN

HNK

LUC

TMD

SKN

SKN

HNK

NTSCLN
HNK

HNK

HNK

SKN

CLN

SKC

CLN

HNK

CLN
NTS

HNK

HNK

LUC

HNK

HNK

HNK

HNK

CQ P

LUA

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUC

DSH

CLN

CLN

HNK

HNK

CLN

TMD

HNK

HNK

HNK

LUC

LUC

HNK

LUC

LUC

HNK

HNK

LUC

HNK

DNL

CLN

LUC

NTS

LUC
HNK

LUC

CLN

MNC

LUC

NTS

CLN

DGD

CLN

NTS

CLN

HNK

HNK

LUC

CQ P

SKN

LUC

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUC

CLN

LUC

TON

DGD

HNK

TON

CLN

HNK

HNK

CLN

TON

CLN

CLN

LUC

CLN

HNK

DGD

CLN

ONT

NTS

DDT

CLN

CLN
HNK

LUC

CLN

ONT

CLN

CLN

TIN

HNK

HNK

DGD

NTD

CLN

ONT

LUC

NTD

ONT

DTT

DGD

CLN

TSC

CLN

HNK

DYT

HNK

HNK

DNL

DGD

CLN

CLN

DGD

DVH

CLN
CLN

TON

CAN

SKC

TON

TON

DGD

LUC

CQ P

DVH

CLN

DGD

CLN

TON

TON

NTD

NTD

CLN

TON

TIN

CLN

NTS

DGD

CLN

HNK

TIN

TIN

CLN

TIN

CLN

CLN

TON

TSC

ONT

CLN

NTD

CLN

HNK

TIN

CLN

DSH

TON

CLN

TMD

DYT

DSH

TIN

CLN

TIN

CAN

DGD

DHT

CLN

DVH

TSC

TMD

ONT

TON

TON

DSH

DGD

LUC

CLN

DSH

LUC

TIN

TON

ONT

DGD

CLN

LUA

TON

DVH

TIN

TIN

DCH

TMD

CLN

TIN

TMD

SKC

DYT

CLN

LUC

ONT

CLN

NTS

CLN

CLN

CLN
CLN

TIN

CLN

HNK

NTD

TMD

NTD

TMD

CLN

HNK

CLN

NTD

CLN

TMD

TON

TIN

TIN

DNL

DGD

DGD

TIN

TON

TIN

TIN

TIN

TMD

DSH

DKH

DNL

TIN

TON

TON

TON

DGD

DGD

TIN

TIN

TIN

TIN
HNK

LUA

CLN

CLN

CLN

HNK
CLN

TIN
DHT

CLN

DSH

TON

CLN

ONT

LUC

DSH

TMD

ONT

DGD

TIN

DSH

DSH

SKCSKC

SKC

CLN

TMD

ONT

TON

ONT

ONT

ONT

CAN

DYT
TON
DKV

DGDTON

ONT

DTS
TSC

RPH

RPH

SKK
SKK

SKK

RPH

SKK

RPH

RPH

RPH

SKK

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

SKK

CQ P

NTS

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

SKK

RPH

SKK

RPH

SKK

SKK

RPH

SKK

RPH

RPH

SKK

RPH

SKK

NTS

NTSSKK

RPH

SKK

RPH

SKK

SKK SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

DHT

NTS

RPH

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

RPH

RPH

CQ P

SKK

NTS

NTS

SKK

RPH

RPH

SKK

RPH

SKC

RPH

SKK

SKK

RPH

SKK

RPH

RPH

NTS

RPH

RPH

SKK

RPH

SKK

SKK
SKK

RPH
SKK

SKK

RPH

NTS

SKK

RPH

RPH

DGD

RPH

RPH

RPH

SKK

SKK

MNC

RPH

DHT

RPH

TMD

SKK

RPH

RPH

SKK

CQ P

SKK

RPH

RPH

RPH

NTS
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